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I. Xét tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT

1 361017 Y Kim Hạnh 04/10/2003 Nữ Xơ Đăng Kon Tum Đăk Nu - Ngọc Tụ - Đăk Tô - Kon Tum M07 8.00 6.50 8.67 01 01 2.75 26.63

2 361019 Trần Thị Thuý Hiền 19/02/2003 Nữ Kinh Kon Tum Thôn 2 - TT. Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum M07 7.50 7.25 9.00 01 0.75 25.31

3 361066 Nhữ Thị Ánh Tuyết 23/02/2002 Nữ Kinh Yên Bái Măng Tôn - Bờ Y - Ngọc Hồi - Kon Tum M07 8.50 8.00 8.00 01 0.75 25.13

4 361037 Y Ngân 27/07/2003 Nữ Xê Đăng Kon Tum Đăk Sao - Tu Mơ Rông - Kon Tum M07 6.75 8.75 6.33 01 01 2.75 23.87

5 361010 Y Thanh Dung 16/09/2003 Nữ Dẻ Kon Tum Đăk Tum - Đăk Môn - Đăk Glei - Kon Tum M07 4.75 6.00 8.50 01 01 2.75 23.56

6 361033 Y Mi Hảo 09/09/2003 Nữ Xê Đăng Kon Tum Đăk Wek - Đăk Pxi - Đăk Hà - Kon Tum M07 6.00 7.50 7.00 01 01 2.75 23.38

7 361022 Y Hồng 27/05/2002 Nữ Dẻ Kon Tum Đăk Tum - Đăk Môn - Đăk Glei - Kon Tum M06 7.00 3.00 8.67 01 01 2.75 23.26

8 361007 Y Díp 12/02/2003 Nữ Mơ Nâm Kon Tum Đăk Long - Kon Plong - Kon Tum M06 7.40 6.50 6.67 01 01 2.75 23.18

II. Xét tuyển theo phương thức xét điểm học bạ lớp 12

1 361063 Nguyễn Thuỳ Trang 23/05/2003 Nữ Kinh Kon Tum Thôn 2 - TT. Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum M07 7.50 8.60 9.00 01 0.75 26.33

2 361026 Y Khửih 25/04/2001 Nữ Ba Na Kon Tum Kơ Nâm - P. Thống Nhất - TP. Kon Tum - Kon Tum M07 7.20 8.10 7.83 01 01 2.75 25.97

3 361014 Y Hằng 26/12/1998 Nữ Dẻ Kon Tum Nú Kon - Đăk Môn - Đăk Glei - Kon Tum M07 7.00 7.70 8.00 01 01 2.75 25.78

4 361042 Y Bích Oanh 03/09/2003 Nữ Xê Đăng Kon Tum Măng Bút - Kon Plong - Kon Tum M07 6.60 7.00 8.33 01 01 2.75 25.45

5 361016 Y Hạnh 15/04/2003 Nữ Ba Na Kon Tum Đăk Mút - Đăk Mar - Đăk Hà - Kon Tum M07 7.50 8.60 7.00 01 01 2.75 25.33

6 361018 Y Hép 27/05/2003 Nữ Xê Đăng Kon Tum Ngọc Linh - Đăk Glei - Kon Tum M07 7.80 8.10 7.00 01 01 2.75 25.18

7 361044 Nguyễn Thị Mỹ Phúc 22/04/1997 Nữ Kinh Kon Tum Bình Đông - Sa Bình - Sa Thầy - Kon Tum M07 6.70 7.60 8.83 01 0.75 24.72

8 361036 Phạm Hoàng Bảo Trân 10/10/2003 Nữ Kinh Đăk Lăk Đăk Xú - Ngọc Hồi - Kon Tum M07 7.50 7.40 8.50 01 0.75 24.68

Ghi chú: Tổng điểm xét tuyển (thang điểm 30) = (Tổng điểm 3 môn đã nhân hệ số *3/tổng hệ số 3 môn + Điểm ưu tiên + điểm khuyến khích) làm tròn đến 2 chữ số sau dấu phẩy.

Danh sách này có 16 thí sinh.

Trong đó:

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT: 8 thí sinh.

Xét điểm học bạ lớp 12: 8 thí sinh.
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